
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 ĐH K11 CK1 1 THCG1 1 T3 1 T3 1 T3 1 T3 1 T3 Trần Ngọc Tân T

2 ĐH K11 CK1 2 THCG1 1 T1 1 T1 1 T1 1 T1 1 T1 Trần Trung Hiếu T

3 ĐH K11 CK1 3 THCG1 1 T2 3 T2 1 T2 1 T2 1 T2 Vũ Văn Khiêm T

4 ĐH K11 CK1 4 THCG1 2 T2 2 T2 2 T2 2 T2 2 T2 Cao Thế Anh T

5 ĐH K11 CK2 1 THCG1 1 T4 1 T4 1 T4 1 T4 2 T4 Cao Thế Anh T

6 ĐH K11 CK2 2 THCG1 2 T3 2 T3 2 T3 2 P2 2 T3 Trần Trung Hiếu T

7 ĐH K11 CK2 3 THCG1 1 P1 1 P1 1 P1 1 P1 1 P1 Trần Ngọc Hiên P

8 ĐH K11 CK3 1 THCG1 2 P1 2 P1 2 P1 2 P1 2 P1 Trần Ngọc Hiên P

9 ĐH K11 CK3 2 THCG1 2 P2 1 BX 1 BX 1 BX 1 BX Đỗ Hồng Việt P

10 ĐH K11 CK3 3 THCG1 2 P2 2 P2 2 P2 2 P2 2 BX Đỗ Hồng Việt P

11 ĐH K11 CK4 1 THCG1 1 P2 1 P2 1 P2 1 P2 1 P2 Hoàng Vân Nam P

12 ĐH K11 CK4 2 THCG1 1 P3 1 P3 1 P3 1 P3 1 P3 Hoàng Xuân Thịnh P

13 ĐH K11 CK4 3 THCG1 2 P3 2 P3 2 P3 2 P3 2 P3 Hoàng Xuân Thịnh P

14 TCCN K62 CK1 1 TH.TNC 2 T3 2 T3 2 T3 2 T3 2 T3 Trần Ngọc Tân T

15 TCCN K62 CK1 2 TH.TNC 2 T2 2 T2 2 T2 2 T2 2 T2 Vũ Văn Khiêm T

16 CĐN K8 CGKL1 1 TH. CNC 1 T2 2 T2 1 T2 1 T2 1 T2 1 T2 Lê Quang Lâm

17 CĐN K10 CGKL1 1 TH. TIỆN 3 T3 3 T3 3 T3 3 T3 3 T3 2 T3 Trần Ngọc Tân T

18 CĐN K10 CGKL1 2 TH. TIỆN 3 T1 3 T1 3 T1 3 T1 3 T1 2 T1 Trần Trung Hiếu T

19 CĐN JICA K10 CGKL2 1 TH. TIỆN 3 T1 3 T1 3 T1 3 T1 3 T1 Nguyễn Anh Thắng T

20 CĐN JICA K10 CGKL2 2 TH. TIỆN 3 T2 1-2 T2 1-2 T2 Vũ Văn Khiêm T

21 CĐN JICA K10 CGKL2 3 TH. TIỆN 3 T4 3 T4 3 T4 3 T4 3 T4 Cao Thế Anh T

22 CĐN 9 Hàn 1 1 8
Hàn TIG
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